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Nội dung của các thủ tục hành chính 

Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước 

 

1. Cấp Giấy phép bán lẻ rượu: 

 
Trình tự thực hiện:  

 

Thương nhân bán lẻ rượu nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu trực tiếp 

hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) cho Phòng Kinh 

tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng.  

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế hoặc 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét, thẩm định và cấp giấy phép. Trường hợp từ chối 

cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; 

 Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận 

hồ sơ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng có văn bản yêu cầu bổ sung. 

(Từ 01/8/2025 các TTHC trên địa bàn thành phố Hải Phòng giảm 50% thời gian thực 

hiện) 

Cách thức thực hiện:  

 
Hình thức nộp 

 
Thời hạn giải 

quyết 

 
Phí, lệ phí 

 
Mô tả 

 
Trực tiếp 

 
05 Ngày làm 

việc 

 

 

 

 
Trực tuyến 

 
05 Ngày làm 

việc 

 

 

 

 
Dịch vụ bưu 

chính 

 
05 Ngày làm 

việc 

 

 

 

Thành phần hồ sơ:  

Bao gồm 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, 

tờ khai 

 

Số 

lượng 

 

(2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản 

sao: 1 
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(3) Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh 

quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản 

sao: 1 

 

(4) Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của 

thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc 

thương nhân bán buôn rượu. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản 

sao: 1 

 

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 01 ban 

hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP. 

 

ruou01.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 0 

Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp 

Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị xã, phường. 

Cơ quan có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân xã, phường. 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, phường 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Giấy phép bán lẻ rượu 

Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày ban 

hành 

 

Cơ quan ban hành 

 

Nghị định 

105/2017/NĐ-CP 

 

Về kinh doanh rượu 

 

14-09-2017 

 

Chính phủ 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: a) Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật  b) Có quyền sử dụng 

hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.  c) Có văn bản giới thiệu hoặc 

hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc 

thương nhân bán buôn rượu. 

Từ khóa: Không có thông tin 

Mô tả: Không có thông tin 
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Biểu mẫu: 

 

Mẫu số 01 

TÊN THƯƠNG NHÂN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: …../….. ….., ngày ….. tháng ….. năm …… 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 

…………………..(1)…………………… 

Kính gửi: …………………….(2)……………………… 

Tên thương nhân: ………………………………………………………………… 

Địa chỉ trụ sở chính:…………………….. Điện thoại:………………. Fax:  

Địa điểm sản xuất/kinh doanh: ………………………………………………….. 

Điện thoại:………………………………………….. Fax: ……………………… 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 

đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận 

đăng ký hộ kinh doanh số………………. do………………………. cấp ngày……. 

tháng……. năm………. 

Đề nghị …………(2)………… xem xét cấp Giấy phép ……………(1)…………., cụ 

thể là: 

(Tùy thuộc vào từng loại hình kinh doanh rượu, thương nhân thực hiện theo một trong 

các đề nghị dưới đây): 

Được phép sản xuất rượu như sau: 

Sản xuất các loại rượu: ……………………(3)…………………………………… 

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu: …………………….(4)……………………… 

Được phép tổ chức phân phối rượu như sau: 

Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối 

rượu, nhà cung cấp rượu nước ngoài sau: ……………………….(5)……… 

Được phép tổ chức hệ thống phân phối rượu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương sau:…………………………………………………………………… 

Được phép bán lẻ rượu, tại các địa điểm sau: ………………………………… 

Được phép tổ chức bán buôn rượu như sau: 

Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối 

rượu, thương nhân bán buôn rượu sau: 

………………………………….(5)……………………………………………… 

Được phép tổ chức hệ thống bán buôn rượu tại tỉnh, thành phố: 

…………………………..……………………………………………………… 



5 

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng An 

Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm: ………………………………………… 

Được phép tổ chức bán lẻ rượu như sau: 

Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối 

rượu, thương nhân bán buôn rượu sau: 

……………………………………………..(5)…………………………………… 

Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm: 

……………………………………………………………(6)…………………….. xin 

cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 

tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu, Nghị định số ..../2020/NĐ-CP 

ngày...tháng.... năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến 

điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và 

những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật./. 

  

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 

Chú thích: 

(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 

kinh doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu 

(2): Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng. 

(3): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: Rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 

(4): Ghi công suất thiết kế; đối với sản xuất rượu thủ công thì ghi sản lượng dự kiến 

sản xuất (lít/năm). 

(5): Ghi rõ tên, địa chỉ. 

(6): Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 
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2. Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu: 

 
Trình tự thực hiện:  

 

Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực: Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp 

lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ 

tục cấp lại áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới. 

Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng: + Thương nhân bán lẻ rượu nộp 

01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 

hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) cho Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng.  + Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng 

Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét và cấp lại giấy phép theo Mẫu số 07 

ban hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời 

bằng văn bản và nêu rõ lý do. + Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày 

làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng phải 

có văn bản yêu cầu bổ sung. 

(Từ 01/8/2025 các TTHC trên địa bàn thành phố Hải Phòng giảm 50% thời gian thực 

hiện) 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình thức 

nộp 

 

Thời hạn giải 

quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực tiếp 

 

3.5 Ngày làm 

việc 

 

 

 

 

Trực tuyến 

 

3.5 Ngày làm 

việc 

 

 

 

Thành phần hồ sơ:  

Trường hợp cấp lại Giấy phép do bị mất, bị hỏng: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo 

Nghị định số 105/2017/NĐ-CP 

 

ru03.docx 

 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

 

bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có). 
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Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

 

Trường hợp cấp lại do giấy phép hết thời hạn hiệu lực 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, 

tờ khai 

 

Số lượng 

 

Hồ sơ cấp lại đối với  trường hợp này được thực hiện như 

quy định đối với trường hợp cấp mới; 

  

Bản chính: 1 

Bản sao: 1 

Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp 

Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị xã, phường. 

Cơ quan có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân xã, phường. 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, phường 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Giấy phép bán lẻ rượu (cấp lại do mất, hỏng) 

Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày ban 

hành 

 

Cơ quan ban hành 

 

Nghị định 

105/2017/NĐ-CP 

 

Về kinh doanh rượu 

 

14-09-2017 

 

Chính phủ 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: a) Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật  b) Có quyền sử dụng 

hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.  c) Có văn bản giới thiệu hoặc 

hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc 

thương nhân bán buôn rượu. 

Từ khóa: Lưu thông hàng hóa trong nước 

Mô tả: Không có thông tin 

 

Biểu mẫu: 
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Mẫu số 03 

TÊN THƯƠNG NHÂN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số:       /       ….., ngày ….. tháng ….. năm …… 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp lại giấy phép ……..(1)………. 

(Trong trường hợp giấy phép bị mất, bị hỏng) 

Kính gửi: …………(2)…………… 

Tên thương nhân: ………………………………………………………………… 

Địa chỉ trụ sở chính:.……………. Điện thoại:…………. Fax: ………………… 

Địa điểm sản xuất/kinh doanh:……… Điện thoại:…….. Fax: ………………… 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 

đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận 

đăng ký hộ kinh doanh số………… do……… cấp ngày... tháng... năm...; 

Giấy phép ……..(1)……... đã được cấp số.... do ... cấp ngày ... tháng... năm ... 

Giấy phép...(1)....đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số …………… 

do………. cấp ngày…… tháng……. năm ……………. 

…………(3)………… đề nghị ……….(2)……….... xem xét cấp lại Giấy phép 

…….(1) ………, với lý do cụ thể như sau: …………….(4).. 

………(3)…………..xin cam đoan lý do trình bày trên hoàn toàn xác thực và thực hiện 

đúng các quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của 

Chính phủ về kinh doanh rượu, Nghị định số ..../2020/NĐ-CP ngày ... tháng .... năm 

2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và những 

quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 

luật./. 

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu(nếu có))  
Chú thích: 
(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 

kinh doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu. 
(2): Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng. 
(3): Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 
(4): Lý do xin cấp lại. 
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3. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu: 

 
Trình tự thực hiện:  

 

Trường hợp có thay đổi nội dung giấy phép, thương nhân bán lẻ rượu nộp 01 bộ hồ sơ 

đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 

hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) cho Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng.  

 Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế hoặc 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép. Trường hợp từ 

chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; 

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ 

sơ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng có văn bản yêu cầu bổ sung 

(Từ 01/8/2025 các TTHC trên địa bàn thành phố Hải Phòng giảm 50% thời gian thực 

hiện) 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình thức nộp 

 

Thời hạn giải 

quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực tiếp 

 

3.5 Ngày làm 

việc 

 

 

 

 

Trực tuyến 

 

3.5 Ngày làm 

việc 

 

 

 

 

Dịch vụ bưu 

chính 

 

3.5 Ngày làm 

việc 

 

 

 

Thành phần hồ sơ:  

Bao gồm 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

+- Bản sao giấy phép đã được cấp 

  

Bản chính: 

1 

Bản sao: 1 
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+- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. 

  

Bản chính: 

1 

Bản sao: 0 

 

+- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 02 ban 

hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP 

 

ruou02.docx 

 

Bản chính: 

1 

Bản sao: 0 

Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp 

Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị xã, phường. 

Cơ quan có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân xã, phường. 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, phường 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Giấy phép bán lẻ rượu (cấp sửa đổi, bổ sung) 

Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày ban 

hành 

 

Cơ quan ban hành 

 

Nghị định 

105/2017/NĐ-CP 

 

Về kinh doanh rượu 

 

14-09-2017 

 

Chính phủ 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: a) Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật  b) Có quyền sử dụng 

hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.  c) Có văn bản giới thiệu hoặc 

hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc 

thương nhân bán buôn rượu. 

Từ khóa: Không có thông tin 

Mô tả: Không có thông tin 

 

Biểu mẫu: 
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Mẫu số 02 

TÊN THƯƠNG NHÂN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số:     /     ….., ngày ….. tháng ….. năm …… 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép ... (1)... 

 

Kính gửi: …………(2)…………… 

Tên thương nhân: ……………………………………………………………… 

Địa chỉ trụ sở chính:……….. Điện thoại:…………… Fax: ………………….. 

Địa điểm sản xuất/kinh doanh: ………………………………………………… 

Điện thoại: ………………………………..Fax: ………………………………… 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 

đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận 

đăng ký hộ kinh doanh số………………………do…………………… cấp ngày 

…………………….tháng…… năm……….; 

Giấy phép …..(1)…… đã được cấp số......... do…… cấp ngày ... tháng ... năm ... 

Giấy phép ……….(1)………. đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số 

........do…….. cấp ngày………. tháng……… năm ……….. 

………(3)……… đề nghị ……..(2)….....xem xét cấp sửa đổi (hoặc bổ sung) Giấy 

phép…....(1)……, với lý do cụ thể như sau: 

1. Sửa đổi: 

Thông tin cũ: …………………………………………………………………… 

Thông tin mới: ……………….(4) ..……………………………………………… 

2. Bổ sung: …………………(4)……………………………………… 

………(3)……….. xin cam đoan lý do trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các 

quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ 

về kinh doanh rượu, Nghị định số ..../2020/NĐ-CP ngày...tháng.... năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và những quy định của 

pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

  

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 

Chú thích: 
(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 

kinh doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu. 
(2): Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng. 
(3): Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 
(4): Nội dung sửa đổi, bổ sung. 

  



12 

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng An 

4. Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh: 

 
Trình tự thực hiện:  

 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế hoặc 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công 

nhằm mục đích kinh doanh. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ 

lý do; 

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ 

sơ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng có văn bản yêu cầu bổ sung. 

Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ 

đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh trực tiếp hoặc 

qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) cho Phòng Kinh tế hoặc 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng.  

(Từ 01/8/2025 các TTHC trên địa bàn thành phố Hải Phòng giảm 50% thời gian thực 

hiện) 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình thức nộp 

 

Thời hạn giải 

quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực tiếp 

 

5 Ngày làm việc 

 

 

 

 

Trực tuyến 

 

5 Ngày làm việc 

 

 

 

 

Dịch vụ bưu 

chính 

 

5 Ngày làm việc 

 

 

 

Thành phần hồ sơ:  

Bao gồm 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh 

  

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 0 
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- Bản sao Bản công bố sản phẩm rượu hoặc bản sao Giấy tiếp 

nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù 

hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy 

chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm, trừ trường hợp đối với cơ sở thuộc loại kinh 

doanh thực phẩm nhỏ lẻ theo quy định của pháp luật về an toàn 

thực phẩm. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 0 

 

- Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng 

hóa rượu mà tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc dự kiến sản xuất. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 0 

 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục 

đích kinh doanh theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 

số 105/2017/NĐ-CP 

 

RTC01.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 0 

Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp, Hợp tác xã 

Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị xã, phường. 

Cơ quan có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân xã, phường. 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, phường 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 

Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày ban 

hành 

 

Cơ quan ban hành 

 

Nghị định 

105/2017/NĐ-CP 

 

Về kinh doanh rượu 

 

14-09-2017 

 

Chính phủ 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Thương nhân đáp ứng được các điều kiện theo quy định 

tại Điều 9 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP 

Từ khóa: Không có thông tin 

Mô tả: Không có thông tin 

 

Biểu mẫu: 
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Mẫu số 01 

TÊN THƯƠNG NHÂN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: …../….. ….., ngày ….. tháng ….. năm …… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 

…………………..(1)…………………… 

Kính gửi: …………………….(2)……………………… 

Tên thương nhân: ………………………………………………………………… 

Địa chỉ trụ sở chính:…………………….. Điện thoại:………………. Fax:  

Địa điểm sản xuất/kinh doanh: ………………………………………………….. 

Điện thoại:………………………………………….. Fax: ……………………… 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 

đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận 

đăng ký hộ kinh doanh số………………. do………………………. cấp ngày……. 

tháng……. năm………. 

Đề nghị …………(2)………… xem xét cấp Giấy phép ……………(1)…………., cụ 

thể là: 

(Tùy thuộc vào từng loại hình kinh doanh rượu, thương nhân thực hiện theo một trong 

các đề nghị dưới đây): 

Được phép sản xuất rượu như sau: 

Sản xuất các loại rượu: ……………………(3)…………………………………… 

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu: …………………….(4)……………………… 

Được phép tổ chức phân phối rượu như sau: 

Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối 

rượu, nhà cung cấp rượu nước ngoài sau: ……………………….(5)……… 

Được phép tổ chức hệ thống phân phối rượu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương sau:…………………………………………………………………… 

Được phép bán lẻ rượu, tại các địa điểm sau: ………………………………… 

Được phép tổ chức bán buôn rượu như sau: 

Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối 

rượu, thương nhân bán buôn rượu sau: 

………………………………….(5)……………………………………………… 

Được phép tổ chức hệ thống bán buôn rượu tại tỉnh, thành phố: 

…………………………..……………………………………………………… 

Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm: ………………………………………… 

Được phép tổ chức bán lẻ rượu như sau: 
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Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối 

rượu, thương nhân bán buôn rượu sau: 

……………………………………………..(5)…………………………………… 

Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm: 

……………………………………………………………(6)…………………….. xin 

cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 

tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu, Nghị định số ..../2020/NĐ-CP 

ngày...tháng.... năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến 

điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và 

những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật./. 

  

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 

Chú thích: 

(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 

kinh doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu 

(2): Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng. 

(3): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: Rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 

(4): Ghi công suất thiết kế; đối với sản xuất rượu thủ công thì ghi sản lượng dự kiến 

sản xuất (lít/năm). 

(5): Ghi rõ tên, địa chỉ. 

(6): Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng An 

5. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh: 

 
Trình tự thực hiện:  

Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực 

Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của 

giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại  áp dụng như quy định đối với 

trường hợp cấp mới. 

Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng 

ổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ đề 

nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh cho Phòng 

Kinh tế hoặc Kinh tế và Hạ tầng  

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm 

quyền xem xét và cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. 

Trường hợp từ chối cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.  

 Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận 

hồ sơ, Phòng Kinh tế hoặc Kinh tế và Hạ tầng có văn bản yêu cầu bổ sung. 

 Phòng Kinh tế hoặc Kinh tế hạ tầng căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hồ sơ đề nghị cấp lại 

của thương nhân để cấp lại giấy phép. 

Thời hạn của giấy phép sẽ được giữ nguyên như cũ. 

(Từ 01/8/2025 các TTHC trên địa bàn thành phố Hải Phòng giảm 50% thời gian thực 

hiện) 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình thức 

nộp 

 

Thời hạn 

giải quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực tiếp 

 

3.5 Ngày làm 

việc 

 

 

 

Trường hợp cấp lại Giấy phép do bị 

mất hoặc bị hỏng 

 

Trực tiếp 

 

5 Ngày làm 

việc 

 

 

 

Trường hợp cấp lại do hết thời hạn 

hiệu lực 

 

Trực tuyến 

 

3.5 Ngày làm 

việc 

 

 

 

Trường hợp cấp lại Giấy phép do bị 

mất hoặc bị hỏng 

 

Trực tuyến 

 

5 Ngày làm 

việc 

 

 

 

Trường hợp cấp lại do hết thời hạn 

hiệu lực 
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Dịch vụ bưu 

chính 

3.5 Ngày làm 

việc 

Trường hợp cấp lại Giấy phép do bị 

mất hoặc bị hỏng 

 

Dịch vụ bưu 

chính 

 

5 Ngày làm 

việc 

 

 

 

Trường hợp cấp lại do hết thời hạn 

hiệu lực 

Thành phần hồ sơ:  

Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

Hồ sơ cấp lại đối với trường hợp này áp dụng như quy 

định đối với trường hợp cấp mới 

  

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03 ban hành tại Nghị 

định 17/2020/NĐ-CP và bản gốc hoặc bản sao giấy phép 

đã cấp (nếu có); 

 

MẪU SỐ 03 

RƯỢU.docx 

 

Bản chính: 

1 

Bản sao: 0 

 

Bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp 

  

Bản chính: 

1 

Bản sao: 0 

Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp 

Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị xã, phường. 

Cơ quan có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân xã, phường. 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, phường 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (cấp 

lại) 

Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày ban 

hành 

 

Cơ quan ban hành 
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Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng An 

 

Nghị định 

105/2017/NĐ-CP 

 

Về kinh doanh rượu 

 

14-09-2017 

 

Chính phủ 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Thương nhân có Giấy phép sản xuất rượu thủ công 

nhằm mục đích kinh doanh 

Từ khóa: Không có thông tin 

Mô tả: Không có thông tin 

 

Biểu mẫu: 

Mẫu số 03 

TÊN THƯƠNG NHÂN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:       /        ….., ngày ….. tháng ….. năm …… 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp lại giấy phép ……..(1)………. 

(Trong trường hợp giấy phép bị mất, bị hỏng) 

Kính gửi: …………(2)…………… 

Tên thương nhân: 

………………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ trụ sở chính:…………………….……………. Điện thoại:……………. Fax: 

………………… 

Địa điểm sản xuất/kinh doanh:…………………… Điện thoại:……………….. Fax: 

………………… 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 

đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận 

đăng ký hộ kinh doanh số………… do……… cấp ngày... tháng... năm...; 

Giấy phép ……..(1)……... đã được cấp số.... do ... cấp ngày ... tháng... năm ... 

Giấy phép...(1)....đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số …………… 

do………. cấp ngày…… tháng……. năm ……………. 

…………(3)………… đề nghị ……….(2)……….... xem xét cấp lại Giấy phép …….(1) 

………, với lý do cụ thể như sau: …………….(4).. 

………(3)…………..xin cam đoan lý do trình bày trên hoàn toàn xác thực và thực hiện 

đúng các quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của 

Chính phủ về kinh doanh rượu, Nghị định số ..../2020/NĐ-CP ngày ... tháng .... năm 

2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-105-2017-nd-cp-san-xuat-kinh-doanh-ruou-319361.aspx
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Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng An 

những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật./. 

  

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP 

LUẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu(nếu có)) 

Chú thích: 

(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 

kinh doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu. 

(2): Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng. 

(3): Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 

(4): Lý do xin cấp lại. 
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Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng An 

6. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 

kinh doanh: 

 
Trình tự thực hiện:  

 

Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ 

đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh cho Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm 

quyền xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục 

đích kinh doanh.Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

 Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận 

hồ sơ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng có văn bản yêu cầu bổ sung.  

(Từ 01/8/2025 các TTHC trên địa bàn thành phố Hải Phòng giảm 50% thời gian thực 

hiện) 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình thức nộp 

 

Thời hạn giải 

quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực tiếp 

 

3.5 Ngày làm 

việc 

 

 

 

 

Trực tuyến 

 

3.5 Ngày làm 

việc 

 

 

 

 

Dịch vụ bưu 

chính 

 

3.5 Ngày làm 

việc 

 

 

 

Thành phần hồ sơ:  

Bao gồm 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ khai 

 

Số lượng 

 

- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 02 

ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP; 

 

MẪU SỐ 02 

RƯỢU.docx 

 

Bản chính: 

1 

Bản sao: 0 
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- Bản sao giấy phép đã được cấp; Bản chính: 

0 

Bản sao: 1 

 

- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. 

  

Bản chính: 

1 

Bản sao: 1 

Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp 

Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị xã, phường. 

Cơ quan có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân xã, phường. 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, phường 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (sửa 

đổi, bổ sung) 

Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày ban 

hành 

 

Cơ quan ban hành 

 

Nghị định 

105/2017/NĐ-CP 

 

Về kinh doanh rượu 

 

14-09-2017 

 

Chính phủ 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Thương nhân có Giấy phép sản xuất rượu thủ công 

nhằm mục đích kinh doanh 

Từ khóa: Không có thông tin 

Mô tả: Không có thông tin 

 

Biểu mẫu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng An 

 Mẫu số 02 

TÊN THƯƠNG NHÂN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:     /      ….., ngày ….. tháng ….. năm …… 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép ... (1)... 

Kính gửi: …………(2)…………… 

Tên thương nhân: 

…………………………………………………………………………………………. 

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………….. Điện thoại:………………… Fax: 

………………….. 

Địa điểm sản xuất/kinh doanh: 

…………………………………………………………………………… 

Điện thoại: ……………………………………………..Fax: 

…………………………………………….. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 

đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận 

đăng ký hộ kinh doanh số………………………do…………………… cấp ngày 

…………………….tháng…… năm……….; 

Giấy phép …..(1)…… đã được cấp số......... do…… cấp ngày ... tháng ... năm ... 

Giấy phép ……….(1)………. đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số 

........do…….. cấp ngày………. tháng……… năm ……….. 

………(3)……… đề nghị ……..(2)….....xem xét cấp sửa đổi (hoặc bổ sung) Giấy 

phép…....(1)……, với lý do cụ thể như sau: 

1. Sửa đổi: 

Thông tin cũ: 

…………………………………………………………………………………………

……. 

Thông tin mới: ……………….(4) 

..……………………………………………………………………….. 

2. Bổ sung: …………………(4)………………………………………  

………(3)……….. xin cam đoan lý do trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các 

quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ 

về kinh doanh rượu, Nghị định số ..../2020/NĐ-CP ngày...tháng.... năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu 

tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và những quy 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-105-2017-nd-cp-san-xuat-kinh-doanh-ruou-319361.aspx
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định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 

luật./. 

  

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP 

LUẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu(nếu có)) 

Chú thích: 

(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 

kinh doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu. 

(2): Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng. 

(3): Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 

(4): Nội dung sửa đổi, bổ sung. 

 

 

 

 

 

 

 

 


